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Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. 
Phương thức 1:

Sử dụng kết quả học tập THPT.
Phương thức 2:

Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của 
Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2026.

Phương thức 3:

Xét tuyển theo kết quả điểm bài thi đánh giá 
năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP. 
HCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ 
hợp môn tương ứng với từng ngành.

Phương thức 5:

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT
Phương thức 4:

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Cam kết
3 KHÔNG của Hiệu trưởng
đối với người học:

Không tăng học phí trong suốt 
khóa học.

Không có bất cứ sinh viên khó 
khăn nào bị bỏ lại phía sau.

Không phải đóng bất kỳ khoản 
phí nào khác, ngoài học phí.

THAM QUAN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN TUYỂN SINH

028 6270 6275 - 096 205 1080
HOẶC LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D14

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp dự kiến STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp dự kiến
1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, B08, D07 21
2 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00, B00, B08, D07 22
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, B00, B08, D07 23
4 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, B00, B08, D07 24
5 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D07 25
6 7510402 Công nghệ vật liệu A00, B00, B08, D07 26
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 27
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39

7380101 Luật C00, C03, X01, D01
7380107 Luật kinh tế C00, C03, X01, D01

7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm B00, C02, D01, D07
7480201 Công nghệ thông tin A00, C01, D01, X26
7480202 An toàn thông tin A00, C01, D01, X26
7460108 Khoa học dữ liệu A00, C01, D01, X26
7480107 Trí tuệ nhân tạo A00, C01, D01, X26
7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A01, B00, C02, D07
7819010 Khoa học chế biến món ăn A01, B00, C02, D07

7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, C01, D01

7340115 Marketing A00, A01, C01, D01
7340122 Thương mại điện tử A00, A01, C01, D01
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01
7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01

7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, C01, D01
7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may A00, A01, C01, D01
7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, C01, D01
7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, C01, D01
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01
7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, C01, D01
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00, A01, C01, D01
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00, A01, C01, D01
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C03, D01, D15
7819009 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C00, C03, D01, D15
7810201 Quản trị khách sạn C00, C03, D01, D15
7380101 Du lịch C00, C03, D01, D15

7340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, C01, D01

7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D09, D147510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, C01, D01
20
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TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ DO ĐỐI TÁC CẤP BẰNG

Bijing Language and
Culture University

Mô hình học:  2+2: 2 năm tại HUIT
và 2 năm học tại Đại học Sun Moon

Được giới thiệu việc làm thêm
hợp pháp lên đến 50 triệu/ tháng

Đại học Sun Moon
(Hàn Quốc)

Công nghệ thông tin Định hướng AI

Du lịch và hàng không

Mô hình học: 2+2: 2 năm tại HUIT
và 2 năm học tại Đại học Minh Tân

(Đài Loan)

Đại học Minh Tân
(Đài Loan)

Nhóm ngành 
Điện tử - Vi mạch - Bán dẫn

Mô hình học: 2+2: 2 năm tại HUIT
và 2 năm học tại Đại học Văn Tảo

Đài Loan

Đại học Văn Tảo
(Đài Loan)

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mô hình học: 2+2: 2 năm tại HUIT
và 2 năm học tại ĐH Văn hóa TQ

Đại học Văn Hóa 
Trung Quốc (Đài Loan)

Ngôn ngữ Trung Quốc
Vi mạch - bán dẫn
Kinh doanh quốc tế
Công nghệ thông tin

Mô hình học:
 2+2: 2 năm tại HUIT

và 2 năm học tại Đại học Lỗ Đông
Trung Quốc

Đại học Lỗ Đông
(Trung Quốc)

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mô hình học:  2+2: 2 năm tại HUIT
và 2 năm tại Đại học Ngôn ngữ

& Văn hóa Bắc Kinh

Đại học Ngôn ngữ & Văn hóa
Bắc Kinh (Trung Quốc)

Kinh tế thương mại

Hán ngữ

Ngành Ngôn ngữ Trung
chuyên ngành:

Mô hình học: 3+0: 3 năm tại HUIT 
2+1: 2 năm tại HUIT và 1 năm tại 
ĐH Shinawatra, ĐH Monash, ĐH 

Macquarie, ĐH RMIT, ĐH Deankin

Đại học Shinawatra
(Thái Lan)

Kế toán và Tài chính
Marketing

Logistics và Chuỗi cung ứng

Ngành Quản trị kinh doanh
chuyên ngành:

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

TIẾN SĨ THẠC SĨ

1. Công nghệ thực phẩm 6. Quản trị kinh doanh
1. Công nghệ thực phẩm 7. Công nghệ sinh học

2. Kỹ thuật môi trường

12. Kỹ thuật hóa học

8. Kỹ thuật cơ khí 13. Kế toán

3. Quản trị kinh doanh 9. Tài chính - Ngân hàng 14. Luật kinh tế

4. Công nghệ thông tin 10. Kỹ thuật cơ khí 15. Marketing

5. Kinh doanh quốc tế 16. Đảm bảo chất lượng
       & An toàn thực phẩm

11. Ngôn ngữ Anh

6. Quản trị Khách sạn - Nhà hàng
    & dịch vụ ăn uống

2. Khoa học môi trường 7. Kỹ thuật cơ khí

3. Kỹ thuật hóa học 8. Công nghệ sinh học

4. Công nghệ thông tin 9. Kỹ thuật điện

5. Tài chính - Ngân hàng


